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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI LĂNG  

TỈNH QUẢNG TRỊ 
       Bản án số: 10/2025/HS-ST 

Ngày 03/4/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Bùi Diệu Lương. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

- Ông Phạm Quang . 

- Ông Văn Viết Tuấn. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyên - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hải Lăng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị  tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đổng - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

09/2025/TLST-HS ngày 27/02/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

11/2025/QĐXXST-HS ngày 20/3/2025 đối với bị cáo: 

- Nguyễn Văn M, sinh ngày 13/6/2001 tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khóm D, 

thị trấn D, huyện H, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Không nghề; trình độ văn hóa: 

10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

bà Nguyễn Thị Xuân T; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 22/5/2024, bị Công an thị 

trấn D xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma tuý” theo 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 04/QĐ-XPHC, đã nộp phạt vào ngày 

17/7/2024. 

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/6/2024 đến nay; có mặt tại 

phiên tòa. 

Người làm chứng:  

- Anh Phan Bá K, sinh năm 1982; nơi cư trú: Khóm B, thị trấn D, huyện H, 

tỉnh Quảng Trị; có mặt. 

- Anh Nguyễn Văn T1, sinh năm 2006; địa chỉ: Khóm D, thị trấn D, huyện 

H, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ ngày 20/6/2024, Nguyễn Văn M điều khiển xe mô tô biển 

kiểm soát 74F1-312.55 của mình đi từ nhà ra nút giao thông đèn xanh, đèn đỏ 

(gần Bệnh viện Đ) ở thị xã Q gặp 01 người đàn ông (không rõ tên tuổi, địa chỉ) 

đặt mua 300.000 đồng ma túy loại hồng phiến, người này đồng ý và đưa cho M 

01 túi ni lông loại zip, bên trong có 06 viên nén màu hồng. M nhận lấy ma tuý rồi 

điều khiển xe mô tô về nhà của mình ở Khóm D, thị trấn D, huyện H, tỉnh Quảng 

Trị mục đích để sử dụng.  

Khi vào đến nhà, M lấy 01 vỏ chai nhựa nhãn hiệu Sting, dùng tay bóc lớp 

dán bằng ni lông ở bên ngoài thân chai, lấy nước lọc tráng sạch, khoét một lỗ ở vị 

trí 1/3 thân chai, cuộn 01 tờ tiền có mệnh giá 1.000 đồng thành ống và nhét chặt 

vào lỗ đã khoét trước đó, dùng giấy kẽm lấy từ gói thuốc Phù Đổng làm xẻng, lấy 

01 viên ma túy bỏ lên phía trên xẻng, để xẻng sát trước miệng ống làm bằng tờ 

tiền, lấy bật lửa đốt cháy viên ma tuý, rồi dùng miệng hút đưa ma túy vào cơ thể. 

M sử dụng hết 01 viên thì Phan Bá K đến nhà M chơi. Thấy M đang sử dụng ma 

tuý, K hỏi M còn ma tuý không cho K chơi một hơi, M đồng ý. Nghe vậy, K ngồi 

xuống thảm, M làm xẻng giúp K, K lấy dụng cụ (chai nhựa, bật lửa, xẻng) và 01 

viên ma tuý sử dụng. Mẫn sử dụng hết 02 viên, K sử dụng hết 01 viên thì có 

Nguyễn Văn T1 đến nhà M chơi. Thấy M và K đang sử dụng ma tuý, T1 ngồi 

xuống thảm và nói cho em một viên, M đồng ý. T1 cắt xẻng, lấy chai nhựa, bật 

lửa và 01 viên ma tuý, M châm lửa cho T1 sử dụng. Cả 03 người sử dụng hết 06 

viên ma tuý rồi ngồi xem bóng đá, K và T1 ngủ lại tại nhà M. 

Khoảng 07 giờ sáng ngày 21/6/2024, M thức dậy thì K và T1 đã ra về. Do 

có nhu cầu sử dụng ma tuý nên M tiếp tục điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 

74F1-312.55 ra nút giao thông đèn xanh, đèn đỏ ở thị xã Q tìm gặp người đàn ông 

nói trên đặt vấn đề mua thêm 700.000 đồng ma túy loại hồng phiến, người này 

đồng ý và đưa cho M 01 túi ni lông loại zip, bên trong có 21 viên nén màu hồng. 

M nhận lấy ma tuý rồi điều khiển xe mô tô vào lại nhà của mình. Khi vào đến nhà, 

M lấy dụng cụ sử dụng ma túy đã chuẩn bị vào tối ngày 20/6/2024, làm xẻng mới, 

rồi một mình sử dụng hết 04 viên, 17 viên còn lại M để trong túi ni lông loại zip, 

rồi bỏ vào trong hộp giấy màu đen, cất giấu dưới tủ gỗ trong phòng ngủ để sử 

dụng sau thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.  

Test nhanh chất ma túy đối với M, K và T1, kết quả: M, K và T1 dương 

tính với chất ma túy Methamphetamine.  

Tại Kết luận giám định số 756/KL-KTHS ngày 27/6/2024 của Phòng K1 

Công an tỉnh Q, xác định: 17 viên nén màu hồng gửi đến giám định là ma túy loại 

Methamphetamine, có khối lượng 1,7147 gam. 

Methamphetamine là chất ma tuý nằm trong Danh mục IIC, STT: 247 Nghị 

định 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ. 
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Tại Kết luận giám định số 791/KL-KTHS ngày 05/7/2024 của Phòng K1 

Công an tỉnh Q, xác định: “01 dấu vết đường vân phát hiện trên bề mặt túi ni lông 

trong suốt, kích thước (04 x 4,5) cm (được niêm phong trong hộp giấy) gửi đến 

giám định với đường vân in ở ô nhẫn trái trên chỉ bản ghi tên Nguyễn Văn M (sinh 

ngày 13/6/2001, CCCD số 045201005777, nơi cư trú Khóm D, thị trấn D, huyện 

H, tỉnh Quảng Trị), ký hiệu M1 là đường vân của cùng một người in ra”. 

Tại bản cáo trạng số 09/CT-VKSHL ngày 27/02/2025 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hải Lăng đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn M về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự và tội “Tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên cáo trạng truy tố và đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; áp dụng điểm c khoản 1 

Điều 249; điểm b khoản 2 Điều 255, điểm s khoản 1, điểm r khoản 1 (đối với tội 

tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy) Điều 51; Điều 54; Điều 38,  Điều 55 Bộ 

luật Hình sự để xử phạt bị cáo từ 06 năm đến 06 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma túy” và từ 01 năm 06  tháng đến 02 năm tù về tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành 

từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm 06 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày bị bắt, tạm giữ 21/6/2024. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị tịch thu tiêu hủy đối với số ma túy được hoàn 

trả sau giám định, hộp giấy màu đen, mảnh giấy từ vỏ bao thuốc, túi ni lông, bật 

lửa ga và chai nhựa đã thu giữ là vật cấm lưu hành, các công cụ phạm tội, không 

còn giá trị sử dụng. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước phương tiện phạm tội 

là tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng và chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, biển 

kiểm soát 74F1-312.55 kèm theo giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên bị cáo.  

Bị cáo không có ý kiến tranh luận với luận tội của Kiểm sát viên. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin được giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện H, 

Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia 

tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  
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 [2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Ngày 20/6/2024 tại nơi ở của mình, 

khóm D, thị trấn D, huyện H, tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Văn M đã có hành vi cung 

cấp ma túy, địa điểm, dụng cụ cho Phan Bá K và Nguyễn Văn T1 sử dụng trái 

phép chất ma túy. Ngày 21/6/2024, Nguyễn Văn M đã có hành vi cất giấu 17 viên 

ma tuý với khối lượng là 1,7147 gam ma túy loại Methamphetamine để sử dụng.  

Đủ cơ sở để khẳng định các hành vi của bị cáo Nguyễn Văn M đã phạm 

vào tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 

và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật 

Hình sự. 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách 

độc quyền quản lý của Nhà nước về ma túy, gây mất trật tự trị an tại địa phương 

nên cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật để trừng trị, giáo dục bị cáo và 

răn đe phòng ngừa chung.  

Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo, thấy rằng:  

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.  

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, có 01 tiền sự: Ngày 22/5/2024, bị 

Công an thị trấn D xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma 

tuý” theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 04/QĐ-XPHC, bị cáo đã nộp 

phạt vào ngày 17/7/2024. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Cần xem xét cho bị cáo vì trong quá trình điều tra 

cũng như tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Khi bị Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện H phát hiện về hành vi tàng trữ trái phép chất 

ma tuý, bị cáo Nguyễn Văn M đã tự khai ra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất 

ma tuý cho Phan Bá K và Nguyễn Văn T1. Do đó, bị cáo thuộc trường hợp người 

phạm tội tự thú đối với tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Vì vậy, bị 

cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, r khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự.  

Bị cáo Nguyễn Văn M có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 

51 Bộ luật Hình sự nên được áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt 

bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, trong khung hình 

phạt liền kề nhẹ hơn. Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội một thời gian là phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo, đồng 

thời nhằm cải tạo bị cáo thành người có ích cho xã hội và đảm bảo giáo dục, răn 

đe, phòng ngừa tội phạm. Bị cáo đang bị tạm giam nên tiếp tục tạm giam để đảm 

bảo thi hành án. 

[4] Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H đã tiến 

hành xác minh người thanh niên đã bán ma túy cho Nguyễn Văn M tại thị xã Q 

nhưng không có kết quả, khi nào xác minh được sẽ xem xét xử lý sau. 

Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Phan Bá K và Nguyễn 

Văn T1, ngày 15/01/2025, Công an huyện H đã Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính số tiền 1.250.000 đồng mỗi người.  
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 [5] Về vật chứng: Đối với số ma túy được hoàn trả sau giám định, hộp giấy 

màu đen, mảnh giấy từ vỏ bao thuốc, túi ni-lon, bật lửa ga và chai nhựa đã thu giữ 

là vật cấm lưu hành, công cụ, phương tiện phạm tội và vật không còn giá trị sử 

dụng, cần tịch thu tiêu hủy. Bị cáo Nguyễn Văn M đã sử dụng chiếc xe mô tô biển 

kiểm soát 74F1-312.55, giấy chứng nhận đăng ký xe số 024687 mang tên Nguyễn 

Văn M, để đi mua ma tuý vào các ngày 20 và ngày 21/6/2024, đây là phương tiện 

phạm tội, vì vậy cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Tờ tiền có mệnh giá 

1.000 đồng bị cáo dùng để sử dụng ma tuý là công cụ phạm tội, cần tịch thu sung 

ngân sách nhà nước. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 249; điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s, r 

khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38; Điều 55 Bộ luật Hình sự: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma 

tuý" và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý". 

2. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn M 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

"Tàng trữ trái phép chất ma tuý" và 06 (sáu) năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma tuý", tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo Nguyễn Văn M phải 

chấp hành hình phạt là 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt, tạm giữ 21/6/2024. 

Về vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

- Tịch thu tiêu huỷ:   

+ 01(một) túi niêm phong mã số QT-S MT314-CAHL, bên ngoài có chữ 

ký của những người tham gia niêm phong, hình dấu của Phòng K1 Công an tỉnh 

Q, bên trong túi chứa mẫu vật còn lại sau giám định: Chất bột màu hồng có khối 

lượng 1,639g là ma túy loại Methamphetamine. 

+ 01 (một) hộp giấy màu đen có kích thước 15 x 8,5 x 4 cm; 01 (một)  túi 

ni lông trong suốt, kích thước 04 x 4,5 cm; 01 bật lửa gas màu xanh, có chữ Hoa 

Việt; 01(một) chai nhựa bị móp méo biến dạng, cao 20 cm, đáy chai có đường 

kính 5 cm, miệng chai có đường kính 2,5 cm, trên thân chai cách đáy chai 5 cm 

có 01 lỗ thủng được đựng trong 01 (một) hộp giấy niêm phong ghi ký hiệu 

BGKL791, dán kín xung quanh mép hộp bằng băng dán và giấy trắng, bên ngoài 

có chữ ký của những người tham gia niêm phong và hình dấu của Phòng K1 Công 

an tỉnh Q. 

+ 01 (một) mảnh giấy từ vỏ bao thuốc, tình trạng: đã qua sử dụng. 

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước:  
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+ 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu: Yamaha Exciter, màu đen, biển kiểm soát: 

74F1 - 312.55, số khung: CRLCUG1010KY187951, số máy: G3D4E-965691, 

dung tích xi lanh: 149 cm3, tình trạng: đã qua sử dụng. (Kèm giấy chứng nhận 

đăng ký xe mô tô, xe máy số 024687 do Công an huyện H cấp ngày 30/9/2019 

mang tên Nguyễn Văn M). 

+ 01 tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng. 

(Các vật chứng hiện đang có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải 

Lăng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28 tháng 02 năm 2025 giữa Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện H và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải 

Lăng. Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 024687 do Công an huyện 

H cấp ngày 30/9/2019 mang tên Nguyễn Văn M đang có tại hồ sơ vụ án). 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016: Bị cáo Nguyễn Văn M phải chịu 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.  

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND huyện Hải Lăng 

- THADS huyện Hải Lăng; 

- THAHS; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ, tập án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 
 

 

Võ Bùi Diệu Lương 

 

 


